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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút



Bài 1 (2 điểm): Giải các hệ phương trình sau:


a) 				b) 
Bài 2 (2 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:.










Để chuẩn bị cho buổi ôn tập giải toán bằng cách lập phương trình của lớp , tổ  và tổ  được giao chuẩn bị bài tập về dạng toán chuyển động. Biết rằng nếu cả hai tổ cùng làm thì sau  giờ  phút giờ sẽ xong, còn nếu tổ  làm trong  giờ, tổ  làm trong  giờ thì được  công việc. Hỏi nếu mỗi tổ làm một mình thì bao lâu xong công việc?


Bài 3 (2 điểm): Cho phương trình  (  là tham số)



a)  Tìm  để phương trình có nghiệm . Giải phương trình với giá trị  vừa tìm được.

b) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi .
c) Tìm để phương trình có ít nhất một nghiệm âm. 















Bài 4 (3,5 điểm): Cho đường tròn  đường kính  và điểm  cố định nằm giữa  và . Dây  vuông góc với  tại . Gọi  là điểm tùy ý thuộc dây (  không trùng với ). Tia  cắt  tại .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b) Chứng minh: .





c) Kẻ đường kính  của ; kẻ dây  vuông góc với . Chứng minh .






d) Gọi giao điểm của  và  là . Chứng minh rằng giao điểm của  với  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác . 



Bài 5 (0,5 điểm): Biết rằng  là các số thực dương để phương trình ẩn x sau có nghiệm.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  .




HƯỚNG DẪN 
Bài 1 (2 điểm): Giải các hệ phương trình sau:


a) 				b) 
Hướng dẫn



[bookmark: MTBlankEqn]a) 





Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là .

b) 

Điều kiện: 

Đặt .

Hệ phương trình trở thànhTa có: 







Với ta có .

Khi đó .

Vậy nghiệm của hệ là 
Bài 2 (2 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:










Để chuẩn bị cho buổi ôn tập giải toán bằng cách lập phương trình của lớp , tổ  và tổ  được giao chuẩn bị bài tập về dạng toán chuyển động. Biết rằng nếu cả hai tổ cùng làm thì sau  giờ  phút giờ sẽ xong, còn nếu tổ  làm trong  giờ, tổ  làm trong  giờ thì được  công việc. Hỏi nếu mỗi tổ làm một mình thì bao lâu xong công việc?
Hướng dẫn



Đổi  giờ  phút giờ


Gọi thời gian để mỗi tổ làm riêng xong công việc lần lượt là  (giờ, ).



Trong  giờ, tổ  làm được  (công việc).



Trong  giờ, tổ  làm được  (công việc).


Trong  giờ, cả hai tổ làm được  (công việc).

Ta có phương trình: 	(1)



Trong  giờ, tổ  làm được  (công việc).



Trong  giờ, tổ  làm được  (công việc).


Vì khi đó cả hai tổ làm được  công việc, nên ta có phương trình: 		(2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:






(thỏa mãn)


Vậy thời gian để tổ  làm riêng xong công việc là  giờ.


Thời gian để tổ  làm riêng xong công việc là  giờ.


Bài 3 (2 điểm): Cho phương trình  (  là tham số)



a)  Tìm  để phương trình có nghiệm . Giải phương trình với giá trị  vừa tìm được.

b) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi .
c) Tìm để phương trình có ít nhất một nghiệm âm. 
Hướng dẫn



a)  Tìm  để phương trình có nghiệm . Giải phương trình với giá trị  vừa tìm được.

Thay  vào phương trình ta có:



 

Thay  vào phương trình ta có:
















Vậy với  thì phương trình có tập nghiệm là 

b) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi .

Ta có: 


Vì  với mọi giá trị của 


Nên  với mọi giá trị của 

Vậy phương trình luôn có nghiệm với mọi .
c) Tìm để phương trình có ít nhất một nghiệm âm. 


Nếu  thì . 

Khi đó phương trình có 1 nghiệm kép  ( không thoả mãn yêu cầu PT có 1 nghiệm âm)


Nếu  thì .

Ta có:  
Khi đó phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 


 






Vậy với mọi , phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt là  và 


Vì  nên để phương trình có ít nhất 1 nghiệm âm thì 

Vậy  thì phương trình có ít nhất 1 nghiệm âm.















Bài 4 (3,5 điểm): Cho đường tròn  đường kính  và điểm  cố định nằm giữa  và . Dây  vuông góc với  tại . Gọi  là điểm tùy ý thuộc dây (  không trùng với ). Tia  cắt  tại .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b) Chứng minh: .





c) Kẻ đường kính  của ; kẻ dây  vuông góc với . Chứng minh .






d) Gọi giao điểm của  và  là . Chứng minh rằng giao điểm của  với  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác .
Hướng dẫn
[image: ]

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

Xét đường tròn (O) có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn); 




Lại có:  () 


Xét tứ giác  có 

Mà là hai góc đối của tứ giác


 tứ giác  nội tiếp đường tròn 

b) Chứng minh: .
[image: ]






Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)  Trong  vuông tại  có  là đường cao, theo hệ thức lượng, ta có: ;


Mặt khác xét  và  có:



 chung;  (, hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau);

;

Vậy .





c) Kẻ đường kính  của ; kẻ dây  vuông góc với . Chứng minh .
[image: ]










Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ; mà   (cùng vuông góc với )  tứ giác  là hình thang nôi tiếp trong  nên là hình thang cân (vì ) .






d) Gọi giao điểm của  và  là . Chứng minh rằng giao điểm của  với  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác .
[image: ]



Gọi  là giao điểm của  và , ta có:


 là góc có đỉnh nằm trong đường tròn ;


 là góc có đỉnh nằm trong đường tròn ;

Mặt khác ta có:  (đối đỉnh); 





 mà  tứ giác  là tứ giác nội tiếp có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ;














Mặt khác ta có :  (bán kính );  (tính chất hình thang cân)  là trung trực của , mà  là giao điểm của  và  cân tại  cân tại  là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác  hay  là tâm đường tròn ngoại tiếp . 



Bài 5 (0,5 điểm): Biết rằng  là các số thực dương để phương trình ẩn x sau có nghiệm.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  .
Hướng dẫn

Ta có phương trình  có nghiệm khi: 




(do n dương)

Dấu = xảy ra khi 

Xét 



Dấu = xảy ra khi 



Vậy  nhỏ nhất bằng  khi .
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